
B ộ NÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ PHÁT TRIẺN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 07 /2019/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngàyo^háng 8năm2019

THÔNG T ư
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về thức ăn thủy sản

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015;

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm
2006;

Căn cứ Luật Thủy sản ngày 21 thảng 11 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 nam 2017 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bô 
Nông nghiệp  và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Nghị định so 26/2019/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2019 của
Chính phủ quy định chi tiết một so điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và 
Tống cục trưởng Tổng cục Thủy sản;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chuẩn 
kỹ thuật quốc gia về thức ăn thủy sản.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
thức ăn thủy sản.

1. Thức ăn thủy sản. Phần 1: Thức ăn hỗn hợp 
Ký hiệu: QCVN 02-31-1 : 2019/BNNPTNT.
2. Thức ăn thủy sản. Phần 2: Thức ăn bổ sung 
Ký hiệu: QCVN 02-31-2 : 2019/BNNPTNT.
3. Thức ăn thủy sản. Phần 3: Thức ăn tươi, sống 
Ký hiệu: QCVN 02-31-3 : 2019/BNNPTNT.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 0 1 tháng 0 lnăm 2020
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ; Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và 

Môi trường; Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản; Thủ trưởng các đơn vị có liên 
quan thuộc Bộ; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, 
th ^ ^  phố to c  thuộc trung ương và tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm 
thi hành Thông tư này.



Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, tổ chức và cá 
nhân kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để nghiên 
cứu, sửa đổi, bổ sung./.
Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG
-NhưĐiều 3; THỨ TRƯỞNG
- Văn phòng Chính phủ (đê b/c);
- Lãnh đạo Bộ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tình, TP trực thuộc TƯ;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, TP trực thuộc
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư Pháp;
- Các Tổng Cục, Cục, Vụ, Thanh tea, Văn phòng - 
& PTNT;
- Công báo Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ NN&PTNT;
- Lưu: VT, TCTS.



 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

QCVN 02 - 31 - 1: 2019/BNNPTNT 

 

 

 
 

1  

 

National technical regulation 
Aquaculture feed  

Part 1: Compound feeds  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019



QCVN 02 - 31 - 1 : 2019/BNNPTNT 
 

2  
 

 

 

QCVN 02  31  1 : 2019
, 
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National technical regulation  
Aquaculture feed  

Part 1: Compound feed 
 

 

   

an toàn và 
(mã HS 2309.90.13; 2309.90.19) dùng trong nuôi 

 

  

tron
 

 

AOAC 986.15, Arsenic, cadmium, lead, selenium and zinc in human and pet 
foods by atomic absorption spectrometry (AAS) and anodic stripping voltammetry 
(ASV)  

EN 16277:2012, Animal feeding stuffs - Determination of mercury by cold-
vapour atomic absorption spectrometry (CVAAS) after microwave pressure digestion 

 -   

 

EN 16278:2012, Animal feeding stuffs - Determination of inorganic arsenic by 
hydride generation atomic absorption spectrometry (HG-AAS) after microwave 

-  Xác 

hydrua hóa (HG-AAS). 

TCVN 4325:2007 (ISO 6497:2002), - L .  

TCVN 6952:2001 (ISO 9495:1998),   

TCVN 6953:2001 (ISO 14718:1998), 

cao.     

TCVN 9126: 2011 (ISO 17375:2006), - 
 

TCVN 9588:2013 (ISO 27085:2009), - 
en, chì và cadimi 

-AES). 

TCVN 10780-1:2017 (ISO 6579-1:2017),   
- 
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TCVN 11282:2016, 
 

TCVN 11283:2016 (AOAC 996.13), 
 

TCVN 11923:2017 (ISO/TS 17728:2015), 
 

 

 

 

  

TT 
 

 
 

1 Aflatoxin B1 µg/kg 10 

2 Ethoxyquin mg/kg 150 

3 Chì (Pb) mg/kg 5 

4 Cadimi (Cd) mg/kg 1 

5  mg/kg 0,4 

6  mg/kg 2 

7 Salmonella CFU/25g  

 

 

 

3  

TCVN 11923:2017 (ISO/TS 17728:2015): vi 
 

Theo TCVN 4325: 2007 (ISO 6497:2002)
tiêu khác 

3  

Theo TCVN 6952: 2001 (ISO 14718:1998) 
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TT 
  

1 Aflatoxin B1 
TCVN 6953:2001 (ISO 14718:1998) 

TCVN 9126:2011 (ISO 17375:2006) 

2 Ethoxyquin 
TCVN 11282:2016  

TCVN 11283:2016 (AOAC 996.13) 

3 Chì (Pb) 
AOAC 986.15 

TCVN 9588:2013 (ISO 27085:2009) 

4 Cadimi (Cd) 
AOAC 986.15 

TCVN 9588:2013 (ISO 27085:2009) 

5  EN 16277:2012 

6  
EN 16278:2012 

TCVN 9588:2013 (ISO 27085:2009) 

7 Salmonella TCVN 10780-1:2017 (ISO 6579-1:2017) 

 

 4  

4  

 

: 

 

4.1.2.  
 

 

 4  

T theo 
: 

4.2.1. : 
( ). 

4.2.2.  (
). 

4.3. 
-
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28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012. 

,  

4.
-BKHCN 

 
. 

 

5  

T
 

 

 

N và Phát tr  các 

 

gia này. 
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Nghiê ô ê , 

T ,  Nông 

nghi p ông thô kèm 

theo Thông t  /2019/TT-BNNPTNT 

   n m 2019. 
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National technical regulation 

Aquaculturefeed  

Part 2: Feed supplements 

 

1  

 

an toàn và  
(mã HS 2309.90.20) dùng trong nuôi . 

 

 
 

 

AOAC 986.15, Arsenic, cadmium, lead, selenium and zinc in human and 
pet foods by atomic absorption spectrometry (AAS) and anodic stripping 
voltammetry (ASV)

 

EN 16277:2012, Animal feeding stuffs - Determination of mercury by cold-
vapour atomic absorption spectrometry (CVAAS) after microwave pressure 
digestion (extraction with 65 % nitric acid and 30 % hydrogen peroxide). 

-  
 

EN 16278:2012, Animal feeding stuffs - Determination of inorganic arsenic 
by hydride generation atomic absorption spectrometry (HG-AAS) after microwave 
extraction and separation by solid phase extraction (SPE). -  

 
(HG-AAS). 

TCVN 4325: 2007 (ISO 6497:2002), -  

TCVN 6952: 2001 (ISO 9498:1998), -  

TCVN 7407:2004 (AOAC 991.31), - 
 

TCVN 7924 - 2: 2008, 
-

-bromo-4-clo-3-indolyl beta-D-
glucuronid. 
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TCVN 9126: 2011 (ISO 17375:2006), n nuôi - 
 

TCVN 9588: 2013 (ISO 27085:2009), - 

(ICP-AES). 

TCVN 10780-1:2017 (ISO 6579-1:2017), 
 

salmonella - onella spp. 

TCVN 11283:2016 (AOAC 996.13), - 
-  

TCVN 11291:2016 (AOAC 957.22), -
-  

TCVN 11923:2017 (ISO/TS 17728:2015), 

nuôi 

ban 

 

1.4   

 

1.4.1. là 
 

. 

1.4.2.  
,  

1.4.3.  
 

mang. 

1.4.4.  
không tiêu hóa 

 

1.4.5.Nhóm axit xit 
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2.1.Nhóm Vitamin,Axit amin,  

-  

TT 
  

phép 

 

1 Asen (As)  mg/kg 2 

2 Cadimi (Cd) mg/kg 1 

3 Chì (Pb) mg/kg 5 

4  mg/kg 0,2 

 

5 Escherichia coli CFU/g 10 

6 Salmonella CFU/25g  

 

2.2.
 

2 -  

   
phép 

Aflatoxin B1 

1 
B1 

µg/kg 10 

 

2 Cadimi (Cd) mg/kg 3 

3 Chì (Pb) mg/kg 5 

4  mg/kg 0,1 

 

5 Escherichia coli CFU/g 10 

6 Salmonella CFU/25g  
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2.3.  

 3 -
 

 

   
phép 

 

1 Asen (As)  mg/kg 3 

2 Chì (Pb) mg/kg 2 

3  mg/kg 1 

 

4 Escherichia coli CFU/g 10 

5 Salmonella CFU/25g  

 

 - 
 

 

   
phép 

1 Ethoxyquin mg/kg 150 

 

2 Asen (As) * mg/kg 10 

3  mg/kg 2 

4 Cadimi (Cd) mg/kg 2 

5 Chì (Pb) mg/kg 10 

6  mg/kg 0,5 

 

6 Escherichia coli CFU/g 10 

7 Salmonella CFU/25g  

*  mg/kg 
tiêu  
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2.4.  

 -  

TT 
  

phép 

 

1 Asen (As)  mg/kg 12 

2 Cadimi (Cd) mg/kg 5 

3 Chì (Pb) mg/kg 30 

4  mg/kg 0,2 

 

 

2.5. Nhóm  

 -  

TT 
  

phép 

 

1 Asen (As)  mg/kg 2 

2 Cadimi (Cd) mg/kg 1 

3 Chì (Pb) mg/kg 5 

4  mg/kg 1 

 

3.  

 

3.1  

 TCVN 11923:2017 (ISO/TS 17728:2015): 
 

TCVN 4325: 2007 (ISO 6497:2002)
khác 

3.2   

 Theo TCVN 6952: 2001 (ISO 9498:1998). 
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3.3  

S  TT Ch  tiêu xác nh pháp th  

1 Aflatoxin B1 
TCVN 9126: 2011 (ISO 17375:2006) 

TCVN 7407:2004 (AOAC 991.31) 

2 Asen (As) t ng s  
TCVN 11291:2016(AOAC 

957.22)AOAC 986.15 

 

3  
EN 16278:2012 

TCVN 9588:2013(ISO27085:2009) 

6 Cadimi (Cd) 
TCVN 9588:2013(ISO27085:2009) 

AOAC 986.15 

7 Chì(Pb) 
TCVN 9588:2013(ISO27085:2009) 

AOAC 986.15 

8 Thu ngân(Hg) EN 16277:2012 

9 Ethoxyquin TCVN 11283:2016 (AOAC 996.13) 

11 Escherichiacoli TCVN 7924-2:2008 

12 Salmonella 
TCVN 10780-1:2017 (ISO 6579-

1:2017) 

 

4  

4  

  

: 

 

4.1.2.  

 

 

 4  

T

: 
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4.2.1. : 

( ). 

4.2.2. : 

7( ). 

4.3. 

-BKHCN ngày 31/3/2017 

-BKHCN ngày 12/12/2012. 

nh ,  

4.4. N

-BKHCN 

ngày 12/12/2012 g 

. 

 

5  

T

 

 

 

N  các 

.  
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kèm 

theo Thông  /2019/TT-BNNPTNT 
 m 2019. 
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National technical regulation 

Aquaculture feed 
Part 3: Fresh and live feeds  

 

1.  

 

 

an toàn
(mã HS 2309.90.90) dùng trong nuôi 

. 

 

dùngtrong nuôi 
  

   

 

AOAC 986.15, Arsenic, cadmium, lead, selenium and zinc in human andpet 
foods by atomic absorption spectrometry (AAS) and anodic stripping voltammetry 
(ASV)  

ISO 21872-1:2017,Part 1: Detection of potentially enteropathogenic 
Vibrioparahaemolyticus, Vibrio cholerae and Vibrio vulnificus. 

Marteilia refringens. 2018, Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals. 
 

Perkinsus Olseni. 2018, Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals. 
OIE. 

Bonamia ostrea. 2018, Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals. 
3. OIE. 

 

  

,  
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2.1 :  

1 -G t  cho phép 

 

 

 

Vibrio 
cholera 
(CFU/g) 

Vibrio 
vulnificus 
(CFU/g) 

Vibrio 
parahaemolytycus 

(CFU/g) 

Artemia ,   
 

(trong 25g) 

, 
 

Không phát 
 (trong 

25g) 
103 103 

 

2.2  : 

2 -G  cho phép 

Ch  

 
Pb (mg/kg) Cd (mg/kg) 

,  
1,5 2 

,  
1 2 

 

2.3. ký sinh trùng :  

3 -G  

TT 
 

Marteilia 
refringens 

Perkinsus 
olseni  

Bonamia 
ostreae  

1 
hai 

,  
Âm tính 
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3.  

 

3.1   

Theo TCVN 5276:1990. 

 

3.2.Ph ngpháp  

 

TT 
   

1 Pb AOAC 986.15 

2 Cadimi AOAC 986.15 

3 
Vibrio parahaemolytycus, 

Vibrio vulnificus, Vibrio 
Cholera 

ISO 21872-1:2017 

4 Marteilia refringens 
Manual of Diagnostic Tests for Aquatic 

Animals. Infection withMarteilia 
refringens.  OIE. 

5 Perkinsus olseni 
Manual of Diagnostic Tests for Aquatic 

Animals. Infection with Perkinsus 
Olseni.  2.2.7. OIE. 

6 Bonamia ostreae 
Manual of Diagnostic Tests for Aquatic 

Animals. Infection withBonamia 
ostreae 3. OIE. 

 

4  

 

4.1. Cô  

pháp: 

: 

 

4.1.2.  
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4.2. nh giá s :  

 

4.2.1. i v  s n ph m s n xu t trong n c: 
( ). 

i v  s n ph m 
). 

4.3. 
-

28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012. 

,  

giá -BKHCN 

. 

 

5  

T
 

 

 

6.1. N  các 
 Quy 

 

6.2. 
 

gia này. 

6.3. 
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